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	TÊN DOANH NGHIỆP
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________



BÁO CÁO
Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Kỳ báo cáo: năm ...
(Từ ngày 01 tháng 01 năm ... đến ngày 15 tháng 12 năm ...)
____________

Kính gửi: .................................
I. Thông tin chung
- Tên doanh nghiệp: 	 
- Mã số doanh nghiệp:	
- Địa chỉ: 	
- Số điện thoại:	Fax: 	
- Người đại diện (họ và tên, số điện thoại, email): 
II. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Tình trạng (đang hoạt động/ngừng hoạt động/ giải thể/ phá sản)
 
	Tình trạng sở hữu3
 
	Tổng kinh phí đầu tư cho KH&CN của năm
	Danh mục sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
	Tổng doanh thu
 
	Doanh thu của sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
 
	Tổng lợi nhuận trước thuế
 
	Lợi nhuận trước thuế của sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
 
	Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm
 
	Tiền thuê đất được miễn, giảm
 
	Vay vốn tín dụng ưu đãi5
 
	Trích lập quỹ phát triển KH&CN
 
	Thực hiện nhiệm vụ KH,CN&ĐMST sử dụng ngân sách nhà nước6
 
	Các ưu đãi, hỗ trợ khác (mà doanh nghiệp được hưởng)
 
	Tổng số lao động (người)
 
	Thu nhập bình quân tháng của người lao động
 

	
	
	Chi phí nhân sự R&D
	Chi phí vật tư, nguyên vật liệu phục vụ R&D
	Chi phí dịch vụ, chuyên gia, thuê ngoài phục vụ R&D
	Chi phí sở hữu trí tuệ và pháp lý liên quan đến R&D
	Khấu hao, chi phí tài sản phục vụ R&D 
	Chi phí quản lý, vận hành liên quan đến hoạt động R&D
	Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách
	Các khoản chi khác hợp lý, hợp lệ liên quan trực tiếp đến R&D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Kiến nghị, đề xuất
Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trong báo cáo./.
	  
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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